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TÓM  TẮT  

 

Báo cáo này là kết quả của chương trình nghiên cứu đa dạng sinh học theo yêu cầu của Dự 
án Bảo tồn và Quản lý bền vững Nguồn Tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia 
Phong Nha – Kẻ Bàng. Nhóm nghiên cứu về bò sát và ếch nhái đã tiến hành 2 chuyến khảo 
sát vào tháng 7 và tháng 9 năm 2011 ở 3 địa điểm trong vùng lõi VQG PNKB và 2 địa điểm 
ở khu vực mở rộng.  

 

Thông qua định loại mẫu vật và quan sát trực tiếp trong tự nhiên, nhóm nghiên cứu đã ghi 
nhận tổng số 81 loài (40 loài bò sát và 41 loài ếch nhái) ở bên trong VQG PNKB và khu vực 
mở rộng. Kết hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây, hiện biết có 161 loài (107 loài bò 
sát và 54 loài ếch nhái) ở VQG PNKB và vùng phụ cận. Trong 5 điểm khảo sát thì Thượng 
Hoá có số loài ghi nhận cao nhất với 70 loài, tiếp theo là Hoá Sơn với 57 loài, Đại Ả – Đại 
Cáo (48 loài), Chà Nòi (41 loài) và Trộ Mợng (37 loài). Nhóm nghiên cứu ghi nhận bổ sung 
thêm 8 loài cho danh sách các loài bò sát và ếch nhái của VQG gồm: Thằn lằn đuôi đỏ 
Scincella rufocaudata, Rắn bình mũi trung bộ Parahelicops annamensis, Rắn lục cườm 
Protobothrops mucrosquamatus, Cóc tai to Ingerophrynus macrotis, Cóc núi Ophryophryne 

pachyproctus, Chàng sa pa Babina chapaensis, Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale và 
Ếch cây sần tay-lơ Theloderma stellatum. Đáng chú ý, có một loài ếch nhái rất có thể là loài 
mới cho khoa học (Ichthyophis sp.).  

 

Về thành phần loài thì khu vực Thượng Hoá tương tự với khu vực Chà Nòi, khu vực Hoá 
Sơn tương tự với Đại Ả – Đại Cáo. Nhiều loài đặc trưng ghi nhận ở trong VQG PNKB cũng 
phát hiện có mặt ở khu vực mở rộng.  

 

Trong số 161 loài ghi nhận ở VQG PNKB, có 30 loài bị đe doạ gồm 24 loài ghi trong Sách 
Đỏ Việt Nam (2007), 15 loài ghi trong Danh lục Đỏ IUCN (2011), 14 loài ghi trong Nghị Định 
32 của Chính phủ (2006) và 14 loài ghi trong các phụ lục CITES (2011). Mặc dù số lượng 
loài quý hiếm khá nhiều (gần 20%) nhưng chúng rất hiếm gặp trong sinh cảnh tự nhiên của 
VQG cũng như khu vực mở rộng.  

 

Dựa vào kết quả khảo sát và tham khảo các tài liệu đã công bố, nhóm nghiên cứu cũng đã 
xác định một số điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái của VQG và khu vực mở 
rộng như: Chà Nòi (xã Xuân Trạch), U Bò (xã Tân Trạch), Đại Ả – Đại Cáo (xã Thượng 
Trạch), Hang E (xã Sơn Trạch), Đà Lạt 2 (xã Thượng Hoá), và khu vực rừng giáp ranh giữa 
xã Dân Hoá và Hoá Sơn. 

 

Hiện tại, có 2 nhân tố chính tác động đến các loài bò sát và ếch nhái ở VQG và khu vực mở 
rộng bao gồm: sinh cảnh sống bị suy thoái và săn bắt động vật hoang dã trái phép. 
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Khuyến nghị cho công tác nghiên cứu tiếp theo gồm:  

• Hỗ trợ cho Trung tâm NCKH và CH của VQG PNKB thực hiện chương trình giám sát 
ở một số điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái của VQG và khu vực mở 
rộng trong vòng 3–5 năm tới. 

• Tiến hành đánh giá nhanh hiện trạng săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm 
động vật hoang dã quanh khu vực VQG. 

• Hỗ trợ kỹ thuật cho về định loại mẫu vật, biên soạn các tài liệu nhận dạng các loài 
động thực vật hoang dã có mặt ở VQG PNKB và vùng phụ cận, duy trì và bảo quản 
bộ mẫu vật đang lưu giữ ở Trung tâm NCKH và CH của VQG.  

 

Khuyến nghị cho kế hoạch quản lý của VQG PNKB gồm:  

• Ưu tiên bảo tồn sinh thái cảnh quan. 

• Tạo hành lang xanh liên kết các khu rừng bị biệt lập. 

• Xác định các trung tâm đa dạng sinh học trong địa bàn VQG. 

• Tăng cường đầu tư cho lực lượng kiểm lâm như cung cấp trang thiết bị, tài liệu, đào 
tạo nâng cao năng lực. 

• Xây dựng thêm trạm để quản lý bảo vệ ở khu vực giáp ranh với xã Dân Hoá (huyện 
Minh Hoá). 

• Phối hợp với các ban ngành địa phương trong công tác bảo vệ rừng, kiểm soát săn 
bắt và buôn bán động vật hoang dã và thực thi pháp luật. 

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cộng đồng dân cư. 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Báo cáo này là kết quả của chương trình nghiên cứu đa dạng sinh học theo yêu cầu của Dự 
án Bảo tồn và Quản lý bền vững Nguồn Tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia 
Phong Nha – Kẻ Bàng sử dụng nguồn vốn tài trợ của của Hợp tác Phát triển Việt – Đức. 
Nhân dịp này, các tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân dưới 
đây đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong quá trình khảo sát thực địa tại VQG Phong Nha 
- Kẻ Bàng và khu vực mở rộng cũng như hoàn thiện báo cáo tại Hà Nội. 

 

Dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn Tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia 
Phong Nha – Kẻ Bàng đã mời tham gia và hỗ trợ tài chính cho chuyến khảo sát trên địa bàn 
Dự án, đặc biệt là ông Nguyễn Trung Thực  - Giám đốc Dự án, ông Bas van Helvoort - Cố 
vấn trưởng, ông Lê Đức Dương - Điều phối viên. 

 

Ông Lưu Minh Thành (Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng), ông Lê Thúc Định (Phó Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ), ông Phan Hồng Thái (Hạt trưởng Hạt Kiểm 
lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian khảo sát. Cảm ơn các 
cán bộ kiểm lâm đã tham gia chuyến khảo sát: ông Nguyễn Văn Lương (Trạm Thượng Hoá), 
ông Nguyễn Minh Thành (Trạm Hoá Sơn), ông Hoàng Hữu Hà (Trạm Chà Nòi), ông Phạm 
Ngọc Hữu (Trạm 27), và ông Hoàng Văn Tỉnh (Trạm Trộ Mợng). 

 

Nhóm nghiên cứu cảm ơn PGS. TS. Thomas Ziegler (Vườn thú Cologne) về các góp ý cho 
bản báo cáo, bà Sladjana Miskovic và các nhân viên Dự án Bảo tồn thiên nhiên của Vườn 
thú Cologne tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã phối hợp và trợ giúp chúng tôi trong quá trình 
khảo sát thực địa.  

 

Người dân địa phương ở bản Mò O (xã Thượng Hoá), bản Cha Lo (xã Dân Hoá) đã giúp đỡ 
nhóm khảo sát và cung cấp các thông tin có liên quan. 

 

Lãnh đạo Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Phòng Động vật học Có xương sống và 
Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn đã cho phép chúng tôi tham dự chương 
trình nghiên cứu thực địa và tạo điều kiện trong quá trình phân tích và xử lý thông tin có liên 
quan, đặc biệt là PGS. TS. Lê Xuân Cảnh, PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng, và TS. Đặng Tất 
Thế. 
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1. PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1.1 Tổng quan báo cáo 

 

Thực hiện chương trình nghiên cứu về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái ở VQG Phong 
Nha – Kẻ Bàng và khu vực mở rộng, nhóm nghiên cứu về bò sát và ếch nhái của Viện Sinh 

thái và Tài nguyên sinh vật và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiến hành khoá tập huấn 

ngắn nâng cao năng lực cho cán bộ của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và thực hiện hai đợt 
khảo sát ở địa bàn các xã Thượng Hoá, Hoá Sơn (huyện Minh Hoá) và các xã Sơn Trạch, 

Tân Trạch, Thượng Trạch và Xuân Trạch (huyện Bố Trạch). Đây là báo cáo kết quả công 

việc đã thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa Nhóm Tư vấn với Dự án Bảo tồn và Quản lý 
bền vững nguồn Tài nguyên thiên nhiên khu vực VQG Phong Nha Kẻ Bàng (HĐ số 01/6-

011/HĐTV-PNKB).  

 

1.2 VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng 

 

1.2.1 Sơ lược về VQG PNKB 

 

Theo Sách thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam (Birdlife 2004), Phong 

Nha có trong danh sách các khu rừng đặc dụng Việt Nam theo Quyết định 194/CT, ngày 
09/8/ 1986, của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, với diện tích 5.000 ha và phân hạng quản lý là 

khu văn hoá lịch sử. Mục tiêu chính của rừng đặc dụng Phong Nha theo quyết định trên 

không phải là bảo tồn đa dạng sinh học mà là bảo vệ hệ thống hang động trong vùng. Năm 
1992, dự án đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha đã được xây dựng với diện tích 

41.132 ha. Theo kế hoạch đầu tư, Ban quản lý Khu bảo tồn được UBND tỉnh Quảng Bình 

thành lập ngày 03/12/1993, theo Quyết định số 964/QĐ-UB. 

 

Năm 1998, hồ sơ đề cử Động Phong Nha trở thành di sản Thế Giới đã được xây dựng và đệ 

trình lên UNESCO. Cùng với giá trị về đa dạng sinh học của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, sự 
độc đáo của hệ thống hang động, vẻ đẹp phong cảnh núi đá vôi và các đặc điểm nổi bật về 

lịch sử địa chất là những giá trị được nêu lên trong hồ sơ đề cử di sản Thế giới. Năm 2003, 

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới thứ 5 của Việt 
Nam (Birdlife 2004).  

 

Năm 1999, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng đã xây dựng một dự án đầu tư mới cho Phong 
Nha. Dự án đầu tư đề xuất mở rộng khu bảo tồn Phong Nha về phía tây bắc, bao gồm cả 

vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, và đề xuất chuyển hạng quản lý rừng đặc dụng từ khu bảo tồn 

thiên nhiên thành vườn quốc gia. VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đuợc thành lập theo Quyết 
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định số 189/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/12/2001 với tổng diện tích là 

85.754 ha trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 64.894 ha, phân khu phục hồi sinh thái 

là 17.449 ha và phân khu dịch vụ hành chính là 3.411 ha. Theo quyết định này thì khoảng 
60.000 ha diện tích núi đá vôi Kẻ Bàng, huyện Minh Hóa một phần hiện được coi là khu vực 

mở rộng của VQG) không thuộc sự quản lý của VQG mặc dù khu vực này đã được đề xuất 

khi xây dựng kế hoạch đầu tư. Theo kế hoạch đầu tư mới, Ban quản lý khu bảo tồn thiên 
nhiên nay được chuyển hạng thành Ban quản lý VQG, việc chuyển hạng đã được UBND tỉnh 

Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-UB ngày 20/03/2002 (Birdlife 2004).  

 

1.2.2 Giới thiệu về Dự án Khu vực PNKB 

 

Dự án bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Phong Nha – Kẻ 
Bàng triển khai trên địa bàn bao gồm vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với 

diện tích 116.824 ha (bao gồm cả khu vực mở rộng với diện tích 31.070 ha), diện tích vùng 

đệm 225.000 ha, gồm 13 xã phụ cận thuộc địa bàn 3 huyện Bố Trạch, Minh Hóa và Quảng 
Ninh - nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Cụ thể là các xã: Trường Sơn thuộc 

huyện Quảng Ninh; Thượng Hóa, Trung Hóa, Hóa Sơn, Dân Hóa và Trọng Hóa thuộc huyện 

Minh Hóa; Thượng Trạch, Tân Trạch, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch và 
Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. Toàn diện tích xã Tân Trạch thuộc huyện Bố Trạch nằm trong 

diện tích vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Bên trong 13 xã, với 146 thôn, bản 

có 12.828 hộ gia đình đang sinh sống, với 61.256 người trong đó 11.000 người là người dân 
tộc thiểu số thuộc các nhóm Vân Kiều, Chứt và số người còn lại thuộc dân tộc Kinh.  

 

Vườn Quốc gia PNKB không chỉ chứa đựng những giá trị đa dạng sinh học quan trọng mà 
còn là địa điểm du lịch nổi tiếng, hàng năm thu hút khoảng 350.000 lượt khách trong nước 

cũng như quốc tế đến tham quan. Vì vậy, Dự án Bảo tồn và Quản lý Bền vững nguồn tài 

nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hướng tới mục tiêu tăng 
cường quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực di sản Vườn Quốc gia 

Phong Nha – Kẻ Bàng và giảm áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên của VQG. Đây là dự 

án hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Ngân hàng Phát triển Đức (KfW). Cơ quan chủ 
dự án là Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Dự án được cấp vốn thông qua các nguồn từ 

KfW, GIZ và vốn đối ứng của tỉnh Quảng Bình. Dự án thiết kế triển khai trong 8 năm, hợp 

phần GIZ cùng phối hợp triển khai dự án với kế hoạch triển khai pha 1 trong ba năm và đang 
triển khai pha 2.  

 

Hai hợp phần KFW và GIZ cùng phối hợp triển khai dự án này. GIZ có trách nhiệm hỗ trợ về 
mặt kỹ thuật, chủ trì việc lập kế hoạch phát triển vùng đệm và kế hoạch phát triển du lịch bền 

vững. KfW có trách nhiệm hỗ trợ về đầu tư, bổ sung và nhân rộng các dự án thí điểm của 

GIZ. Ngoài ra KFW chủ trì việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch quản lý cho Vườn 
quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt là về lĩnh vực thực thi pháp luật. Trong bối cảnh 
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xây dựng và cải thiện công tác quản lý, dự án sẽ tổ chức các cuộc khảo sát có bản về đa 

dạng sinh học. Các cuộc khảo sát sẽ có các chức năng sau đây: 

• Cung cấp thông tin cho kế hoạch quản lý VQG và việc triển khai thực hiện kế hoạch 
quản lý. 

• Thiết lập dữ liệu cơ bản cho việc giám sát ĐDSH dài hạn, và/hoặc đánh giá tác động 

công tác quản lý được cải thiện. 

• Cung cấp cơ sở để đề xuất giá trị ĐDSH của Di sản Thế giới của Vườn (kể cả khu 

mở rộng). 

 

1.3 Tổng quan điều kiện tự nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 

 

1.3.1 Địa hình và thuỷ văn 

 

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nằm ở phía tây huyện Bố Trạch, gần biên giới Việt-Lào. Vườn 
Quốc gia nằm trên một vùng núi đá vôi liên tục, lớn nhất Đông Dương. Vùng núi đá vôi này 
bao gồm Khu Bảo tồn Quốc gia Hin Namno của Lào. Khối núi đá vôi nằm trên vùng chuyển 
tiếp giữa dãy Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Kết quả của quá trình trên là hầu hết 
diện tích núi đá vôi trong vùng hiện vẫn còn rừng che phủ, ngoại trừ ở những bề mặt có 
vách dốc đứng. Chặt phá rừng diễn ra ở các thung lũng nằm trong vùng núi đá vôi và ở 
những vùng đất thấp bao quanh VQG. Rừng tự nhiên che phủ phần lớn diện tích của VQG. 
với cả hai dạng sinh cảnh rừng: rừng thường xanh trên núi đá vôi và rừng thường xanh trên 
núi đất. Kiểu rừng phổ biến nhất trong khu vực là rừng trên núi đá vôi, ngoài ra còn có một 
số kiểu rừng khác như rừng thường xanh trên đất thấp phân bố tại các khu vực không có đá 
vôi nằm trong các thung lũng bao quanh bởi các dãy núi đá vôi (Birdlife, 2004). 

 

Địa hình của VQG đặc trưng bởi kiểu địa hình núi đá vôi với các đỉnh nổi lên có vách đá dốc 
đứng cao khoảng 400 m. Nằm xen kẽ rải rác với những đỉnh này có các thung lũng hẹp, và 
một số vùng đá lửa. Do có địa hình núi đá vôi nên hệ thống sông ngòi trong vùng khá phức 
tạp, và có rất ít sông suối có nước thường xuyên. Trong vùng có các sông chính như Chày, 
Son và Troóc. Cung cấp nguồn nước cho các sông trên là hệ thống các sông suối ngầm 
dưới lòng đất, các suối này nổi lên tại các hang động như Én, Vòm, Tối và Phong Nha. Ba 
sông trên đều chảy vào sông Gianh, sau đó đổ ra biển ở thị xã Ba Đồn (Birdlife, 2004) 

 

1.3.2 Khí hậu 

 

Theo Nguyễn Khanh Vân và cộng sự (2000), VQG PNKB nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa có mùa đông hơi lạnh, mưa hè – thu – đông. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến 

tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Khí hậu khô nóng vào mùa hè là do ảnh 

hưởng của gió mùa tây nam thổi từ Lào sang. Theo số liệu của hai Trạm Khí tượng Ba Đồn 
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và Đồng Hới, nhiệt độ trung bình năm là 24,3–24,6oC, tổng lượng mưa trung bình năm 

khoảng 1932,4–2160,2 mm, độ ẩm trung bình năm khoảng 83–84%. Tháng lạnh nhất là 

tháng 1 (nhiệt độ trung bình tháng 18,3–19oC), tháng nóng nhất là tháng 7 (nhiệt độ trung 
bình tháng 29,5–29,7oC). 

 

1.4 Sơ lược các kết quả nghiên cứu có liên quan đã công bố  

 

Trong những năm gần đây, đã có một số chuyến khảo sát về khu hệ bò sát và ếch nhái 

được tiến hành ở VQG PNKB và khu vực mở rộng. Trong số các công trình nghiên cứu 
được công bố từ năm 2000 cho đến nay, phần lớn là kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh 

học của Vườn thú Cologne. Những nghiên cứu này không chỉ ghi nhận được sự đa dạng 

cao về các loài bò sát và ếch nhái, bao gồm các loài đặc hữu núi đá vôi cho miền Trung Việt 
Nam và Trung Lào mà còn phát hiện hàng loạt  loài mới cho khoa học.  

 

1.4.1 Về đa dạng loài 

 

VQG PNKB không chỉ có diện tích khá lớn mà còn có sự đa dạng về sinh cảnh (rừng trên 

núi đá vôi và rừng trên núi đất thấp). Vì vậy, VQG này được biết đến là khu vực có khu hệ 
bò sát và ếch nhái vào loài đa dạng bậc nhất ở Việt Nam. Những công trình công bố về khu 

hệ bò sát và ếch nhái gần đây phải kể đến các bài báo sau:  

• Năm 2000, Ziegler và Herrmann ghi nhận 111 loài gồm 34 loài ếch nhái và 77 loài bò 
sát.  

• Năm 2004, Ziegler và cộng sự ghi nhận tổng số 132 loài gồm 40 loài ếch nhái và 92 

loài bò sát. 

• Ziegler và cộng sự (2006) ghi nhận 140 loài gồm 42 loài ếch nhái và 98 loài bò sát 

(14 loài rùa, 34 loài thằn lằn và 50 loài rắn).  

• Ziegler và cộng sự (2007) phát hiện thêm 9 loài rắn nâng tổng số loài rắn của VQG 
lên 59. 

• Năm 2008, Hendrix và cộng sự ghi nhận tổng số 47 loài ếch nhái ở VQG này.  

• Ziegler & Vu (2009) cập nhật và điều chỉnh lại danh sách các loài bò sát và ếch nhái 
của VQG PNKB và vùng phụ cận ghi nhận 138 loài (45 loài ếch nhái và 93 loài bò 

sát). Trong danh sách đã loại bỏ một số loài trước đây từng ghi nhận ở VQG nhưng 

sau nhiều đợt khảo sát vẫn không thu được mẫu vật. Có một số loài ghi nhận bởi 
Ziegler et al. (2006), Hendrix et al. (2008) và một số tài liệu trước đó với dấu chấm 

hỏi nhưng bị đưa ra khỏi danh sách của Ziegler & Vu (2009) như: Bombina maxima 

Eutropis chapaensis, Scincella rupicola, Sphenomorphus buenloicus, Dendrelaphis 

pictus, Malayemys subtrijuga.  
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1.4.2 Các loài mới được phát hiện ở VQG PNKB và vùng phụ cận 

 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được biết đến là cái nôi của phát 
hiện loài mới với 17 loài và phân loài mới được công bố kể từ năm 2000 gồm: 1 loài ếch 
nhái, 7 loài thằn lằn, 7 loài rắn, 1 phân loài rắn và 1 loài rùa. Người có công phát hiện và mô 
tả nhiều loài mới nhất là PGS. TS. Thomas Ziegler và các cộng sự ở Vườn thú Cologne, là 
tác giả và đồng tác giả của 13 loài mới và 1 phân loài mới ở VQG này và vùng phụ cận. 

 

Bảng 1. Danh sách các loài mới cho khoa học phát hiện ở VQG PNKB 

TT Tên Việt Nam Tên Khoa học 

 Ếch nhái Amphibians 

1. Nhái cây quyết Gracixalus quyeti (Nguyen, Hendrix, Boehme, Vu & Ziegler, 2008) 

 Thằn lằn Lizards 

2. Thạch sùng ngón ẩn Cyrtodactylus cryptus Heidrich, Roesler, Vu, Boehme & Ziegler, 2007 

3. Thạch sùng ngón phong nha 

kẻ bàng 

Cyrtodactylus phongnhakebangensis Ziegler, Roesler, Hermann & Vu, 

2002 

4. Thạch sùng ngón ro-x-lơ Cyrtodactylus roesleri Ziegler, Nazarov, Orlov, Nguyen, Vu, Dang, Dinh & 

Schmitz, 2010 

5. Tắc kè phong nha kẻ bàng Gekko scientiadventura Roesler, Ziegler, Vu, Hermann & Boehme, 2005 

6. Thằn lằn chân ngắn boê-me Lygosoma boehmei Ziegler, Schmitz, Heidrich, Vu & Nguyen, 2007 

7. Thằn lằn bốn ngón Sphenomorphus tetradactylus (Darevsky & Orlov, 2005) 

8. Thằn lằn tai noc-gi Tropidophorus noggei Ziegler, Vu & Bui, 2005 

 Rắn Snakes 

9. Rắn rào bua-rê Boiga bourreti Tillack, Ziegler & Le, 2004 

10. Rắn mai gầm thành Calamaria thanhi Ziegler & Le, 2005 

11. Rắn khuyết đốm Lycodon ruhstrati abditus Vogel, David, Pauwels, Sumonth, Norval, 

Hendrix, Vu & Ziegler, 2009 

12. Rắn sãi an-d-rê-a Amphiesma andreae Ziegler & Le, 2006 

13. Rắn sãI mép trắng A. leucomystax David, Bain, Nguyen, Orlov, Vogel, Vu & Ziegler, 2007 
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TT Tên Việt Nam Tên Khoa học 

14. Rắn trán x-mit Fimbrios smithi Ziegler, David, Miralles, Doan & Nguyen, 2008 

15. Rắn lục vảy lưng ba gờ Protobothrops sieversorum (Ziegler, Herrman, David, Orlov and Pauwels, 

2000) 

16. Rắn lục trường sơn Viridovipera truongsonensis (Orlov, Ryabov, Bui & Ho, 2004) 

 Rùa Turtles 

17. Rùa tròn đẹp Cuora cyclornata Blank, McCord & Le, 2006 

Ghi chú:  Tổng hợp theo các tài liệu: Nguyen et al. (2009), Ziegler & Vu (2009), Ziegler & Nguyen (2010), Ziegler 

et al. (2010). 
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2. MỤC TIÊU CỦA CHUYẾN KHẢO SÁT 

 

2.1 Mục tiêu chung 

 

Nhóm tư vấn có nhiệm vụ tổng hợp các thông tin có liên quan đã xuất bản đồng thời tiến 
hành khảo sát thực địa bổ sung để thu thập dữ liệu khoa học làm cơ sở phục vụ công tác 
bảo tồn đa dạng sinh học lâu dài và giám sát một số loài bò sát và ếch nhái quan trọng ở 
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cũng như ở khu vực mở rộng. Một khoá tập huấn ngắn cũng 
được thực hiện nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong 
việc giám sát quần thể của một số loài bò sát và ếch nhái quan trọng.  

 

2.2 Mục tiêu cụ thể  
 

Đánh giá sự đa dạng khu hệ bò sát và ếch nhái ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và khu vực 
mở rộng: 

a. Tiến hành khảo sát bổ sung để đánh giá sự đa dạng các loài bò sát và ếch nhái 
ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt chú ý đến các loài quý hiếm và đặc hữu. 

b. Các chuyến khảo sát cũng chú trọng đến các khu vực quan trọng đã từng được 
khảo sát để xác định sự tồn tại và hiện trạng của các quần thể bò sát và ếch 
nhái và tìm hiểu các nhân tố đe doạ. 

c. Thông qua khảo sát thực địa để xác định các địa điểm có tiềm năng về đa dạng 
sinh học cao nhưng còn ít được nghiên cứu.  

d. Thông qua khảo sát thực địa để ghi nhận mở rộng vùng phân bố của các loài 
ngoài các địa điểm phân bố cũ bên trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, từ đó làm 
cơ sở để xây dựng kế hoạch giám sát trong tương lai. 

Đánh giá các nhân tố đe doạ và đề xuất các giải pháp bảo tồn: 

e. Các nhân tố đe doạ đến khu hệ bò sát và ếch nhái sẽ được đánh giá thông qua 
quan sát trực tiếp và thông qua thảo luận với các cơ quan quản lý địa phương. 

f. Dựa vào kết quả khảo sát đa dạng sinh học và đánh giá các mối đe doạ, các 
hoạt động ưu tiên đối với công tác bảo tồn sẽ được đề xuất.  

Thực hiện khoá tập huấn nâng cao năng lực cho một số nhân viên của Trung tâm Nghiên 
cứu khoa học và Cứu hộ, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, về các kỹ năng khảo sát thực địa để 
họ làm quen với các quy trình và có điều kiện thực hành các kỹ năng cơ bản ở các địa điểm 
khảo sát trên thực địa. Khoá tập huấn sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

a. Xây dựng kế hoạch giám sát đơn giản, 

b. Thiết kế các tuyến khảo sát thực địa, 

c. Thu thập dữ liệu và định loại một số loài quan trọng, 

d. Viết báo cáo giám sát. 
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3. KHẢO SÁT VỀ SỰ ĐA DẠNG CÁC LOÀI BÒ SÁT VÀ ẾCH NHÁI 

 

3.1 Tổng quan 

 

Chương trình khảo sát được chia làm 2 đợt thực địa với tổng số 40 ngày. Bên cạnh việc ghi 
nhận trực tiếp sự hiện diện của các loài bò sát và ếch nhái trong sinh cảnh tự nhiên, nhóm 
nghiên cứu cũng đã tiến hành thu thập thập mẫu vật để làm bằng chứng khoa học. Các 
nhân tố tác động đến đa dạng sinh học cũng được đánh giá thông qua quan sát thực tế và 
tham vấn ý kiến của kiểm lâm địa bàn và người dân địa phương. Nhóm nghiên cứu có 5 
thành viên đã tiến hành khảo sát thực địa ở cả bên trong VQG và vùng phụ cận. 

• Khu vực mở rộng: 3 điểm nằm ở khu vực mở rộng trên địa bàn xã Thượng Hoá và 
Hoá Sơn (huyện Minh Hoá). Cả 3 điểm này đều có sinh cảnh rừng còn khá tốt và hầu 
như chưa được nghiên cứu về thành phần loài bò sát và ếch nhái.  

• Trong vùng lõi của VQG: Chà Nòi (xã Xuân Trạch) là một trong những trung tâm đa 
dạng của các loài bò sát và ếch nhái. Khu vực Đại Ả – Đại Cáo (xã Thượng Trạch) và 
Trộ Mợng (xã Sơn Trạch) đều là các điểm có ít thông tin về thành phần loài bò sát và 
ếch nhái. 

  

3.2 Địa điểm khảo sát và phương pháp  

 

3.2.1. Lịch trình 

 

Nhóm nghiên cứu về bò sát và ếch nhái đã thực hiện hai chuyến công tác ở VQG PNKB và 
khu vực mở rộng: chuyến thứ nhất kéo dài 22 ngày từ 12/7 đến 2/8/2011 và chuyến thứ hai 
kéo dài 20 ngày từ ngày 12/9 đến 1/10/2011. Các công việc đã thực hiện bao gồm: 

1. Khoá tập huấn về kỹ năng khảo sát về các loài bò sát và ếch nhái thực hiện trong các 
ngày 13–14/7/2011. 

2. Khảo sát thực địa về sự đa dạng của các loài bò sát và ếch nhái: Đoàn nghiên cứu 
chia làm hai nhóm khảo sát đồng thời các tuyến khác nhau với lịch trình như sau: 

• Khu vực rừng thuộc xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá: từ ngày 14–26/7/2011. 

• Khu vực rừng thuộc xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá: từ ngày 20–25/7/2011. 

• Khu vực Chà Nòi thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch: từ ngày 27–
31/7/2011. 

• Khu vực rừng xã Hoá Sơn vùng giáp ranh với xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá: 
từ ngày 13–18/9/2011. 

• Khu vực rừng thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch: từ 19–24/9/2011. 

• Khu vực rừng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch: từ 25–28/9/2011. 
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3.2.2 Phương pháp 

 

Chọn địa điểm thu mẫu: Thường tập trung ven các suối, vũng nước, ao nhỏ hoặc các vùng 
ẩm ướt ven các đường mòn trong rừng. Một số loài thằn lằn và rắn sống ở các hang hốc, 
dưới gốc cây mục trong rừng hoặc trên cành cây, do vậy chúng tôi cũng tiến hành khảo sát 
ven các cửa hang và vách đá. Toạ độ các điểm nghiên cứu được xác định bằng máy định vị 
vệ tinh GPS Garmin 60CX. 

 

Thời gian thu mẫu: Rắn, rùa, thằn lằn và một số loài ếch nhái (cóc) có thể thu thập mẫu vật 
và quan sát vào ban ngày. Nhưng nhiều loài ếch nhái và bò sát thường hoạt động vào ban 
đêm, do đó thường tiến hành quan sát và thu mẫu từ 18h:00 đến 24h:00. 

 

Phương pháp thu mẫu: Chủ yếu thu thập bằng tay. Nhiều loài rắn độc thu bằng gậy bắt rắn 
và kẹp, các loài thằn lằn có thể dùng kẹp nhỏ.  

 

Xử lý mẫu vật: Mẫu vật ếch nhái thu được thường đựng trong các túi nilon, mẫu rắn và thằn 
lằn đựng trong túi vải. Sau khi chụp ảnh mẫu vật, một số mẫu thông thường (như tắc kè, cóc 
nhà) được thả lại tự nhiên, mẫu vật đại diện cho các loài thường được giữ lại làm tiêu bản 
nghiên cứu.   

 

Làm tiêu bản: 

• Gây mê: Mẫu vật được gây mê trong vòng 24 giờ bằng miếng bông thấm etyl a-xe-

tat. Mẫu cơ hoặc mẫu gan dùng để phân tích sinh học phân tử (ADN) được lưu giữ 
trong cồn 95% và được cách ly foóc môn.  

• Ký hiệu mẫu: Sau khi gây mê, cần đeo nhãn ký hiệu vào cho mẫu vật. Nhãn và chỉ 

buộc không thấm nước, chữ viết trên nhãn không bị tan trong cồn. Đối với thằn lằn 
và ếch nhái thì buộc nhãn vào đầu gối; đối với rắn thì dùng kim xuyên qua thân để 

buộc phía gần cổ. 

• Cố định mẫu: Việc cố định mẫu cần đảm bảo mẫu có hình dạng dễ phân tích hoặc 
quan sát sau này. Sắp xếp mẫu vật theo hình dạng mong muốn, sau đó phủ vải màn 

hoặc giấy thấm lên trên, ngâm trong cồn 80–90% trong vòng 8–10 tiếng. Đối với mẫu 

bò sát và ếch nhái cỡ lớn, cần tiêm cồn 80% vào bụng và cơ của con vật để tránh 
thối hỏng mẫu. 

• Bảo quản mẫu vật: Để bảo quản lâu dài, sau khi cố định thì chuyển sang ngâm cồn 

70%. Mẫu phải được ngâm trong bình chất lượng cao. Các bình đựng mẫu phải có 
nắp kín tránh bay hơi cồn và làm khô mẫu. Mẫu vật phải được bảo quản trong phòng 

có đủ điều kiện (nhiệt độ và độ ẩm thấp, tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời, có 

khay và giá đựng). 
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3.2.3 Phân tích số liệu 

 

Định loại mẫu vật: So sánh hình thái của mẫu vật thu được với các mẫu đã được định tên 
đang lưu giữ ở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Hà 
Nội. Định loại tên loài theo các tài liệu của Bourret (2009), Hendrix et al. (2008), Inger et al. 
(1999), Nguyen Van Sang et al. (2009), Nguyen Quang Truong et al. (2011 a,b), Pope 
(1935), Smith (1935, 1943), Taylor (1963), Vogel et al. (2009), Ziegler et al. (2007) và một số 
tài liệu khác có liên quan. Tên khoa học và phổ thông của loài theo Nguyen Van Sang et al. 
(2009) và một số tài liệu mới công bố gần đây. 

 

Thống kê: Sử dụng phần mềm PAST Statistics (Hammer et al. 2001) để phân tích thống kê 
và so sánh sự tương đồng về thành phần loài bò sát và ếch nhái giữa các điểm nghiên cứu 
nằm trong vùng lõi của VQG và khu vực mở rộng.  

 

3.2.4 Địa điểm khảo sát 

 

a. Xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá 

 

Dải núi đá vôi gần bản Mò O: Dải núi này nằm ở phía tây nam của suối Mò O, tiếp giáp với 
ranh giới của khu vực mở rộng. Sinh cảnh chính là rừng thường xanh trên núi đá vôi, chất 
lượng rừng còn khá tốt với nhiều cây gỗ to và vừa xen lẫn cây bụi. Rừng đã bị tác động do 
khai thác gỗ và củi. Phía dưới chân núi giáp với suối Mò O là thung lũng bằng với nhiều 
nương rẫy của người dân địa phương. Đã tiến hành khảo sát một số đoạn suối ngắn chảy từ 
chân dải núi đá vôi đổ ra suối Mò O, các hang và lèn đá (Hang Tinh), và các tuyến đường 
mòn từ chân lên các đỉnh núi như: Đỉnh 1 (350 m) và Đỉnh 2 (396 m) gần Đồn biên phòng Cà 
Xèng, đỉnh Ma Nghi (513 m).   

 

Tuyến đường Đà Lạt: Tuyến đường mòn từ bản Mò O đi theo hướng tây về phía biên giới 
Việt Nam – Lào. Sinh cảnh chủ yếu là rừng thường xanh trên núi đá vôi, phía ngoài đã bị tác 
động, vào sâu bên trong (điểm Đà Lạt 1, 2) ít bị tác động hơn nên rừng tốt hơn với nhiều cây 
gỗ to và vừa xen cây bụi. Đôi khi có những khoảnh rừng trên núi đất nằm xen kẽ ở các 
thung lũng. Đã tiến hành khảo sát một số khe suối ngắn, các vũng nước đọng và một số 
tuyến dọc theo các vách núi đá vôi hay đường mòn trong rừng ở thung lũng Đà Lạt 1 (312–
540 m) và Đà Lạt 2 (448–520 m). 

 

Khu rừng gần bản Ón: Khu vực rừng gần Hang Lon và khu nhà cũ (Điểm cắm trại số 3) theo 
hướng đi Hung Lau. Sinh cảnh chủ yếu là rừng thứ sinh trên núi đá vôi đã bị tác động do các 
hoạt động khai thác gỗ và làm nương rẫy. Chất lượng rừng còn tương đối tốt với cây gỗ vừa 
và nhỏ xen lẫn tre nứa và cây bụi. Đã khảo sát các hố nước và các khe suối quanh khu vực 
Hang Lon và điểm cắm trại số 3, ở độ cao từ 250–490 m. 
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b. Xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá 

 

Khu vực rừng quanh điểm Cắm trại số 4: Đây là khu rừng trên núi đất tiếp xúc với các dải 
núi đá vôi nằm ngay ở ranh giới khu vực mở rộng. Chất lượng rừng còn tương đối tốt mặc 
dù đã bị tác động mạnh do các hoạt động khai thác gỗ và lâm sản khác. Sinh cảnh chủ yếu 
là rừng thường xanh trên núi đất với cây gỗ lớn và vừa, đôi khi xen lẫn các vạt mây, tre nứa 
và chuối rừng. Chúng tôi tiến hành khảo sát một số suối nhỏ, hố nước và vũng đất lầy ở độ 
cao 490–570 m 

 

Khu vực giáp ranh giữa xã Hoá Sơn và xã Dân Hoá: Đây là khu vực rừng thường xanh trên 
núi đất, đôi khi có một vài khoảnh rừng nhỏ trên núi đá vôi. Đã thiết lập tuyến khảo sát từ 
bản Cha Lo (xã Dân Hoá) vào sâu bên trong khu vực mở rộng. Chất lượng rừng còn rất tốt, 
dạng rừng nguyên sinh đã bị tác động với cây gỗ lớn và vừa, nhiều dây leo. Chúng tôi đã 
khảo sát ở vùng giáp ranh giữa xã Hoá Sơn và Dân Hoá có nhiều khe suối nhỏ và các ao 
(hố bom) trong rừng, ở độ cao từ 300–734 m.  

 

c. Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch 

 

Khu vực Chà Nòi: Khu vực này được coi là một điểm nóng của các loài bò sát và ếch nhái 
trong VQG PNKB. Dạng sinh cảnh chủ yếu là rừng thường xanh trên núi đất xen lẫn núi đá 
vôi. Mặc dù đã bị tác dộng do các hoạt động khai thác gỗ nhưng chất lượng rừng còn khá tốt 
với nhiều cây gỗ vừa và nhỏ, cây thân thảo và dây leo. Chúng tôi tiến hành khảo sát ở khu 
vực Khe Khái, Khe Mạ, hang Chà Nòi và tuyến đi Hung Dạng, ở độ cao từ 130–561 m.  

 

d. Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch 

 

Khu vực quanh Trạm 27: Dạng sinh cảnh chính là rừng trên núi đá vôi xen lẫn rừng trên núi 
đất ở các thung lũng. Rừng dọc theo đường 20 bị tác động mạnh do khai thác gỗ và làm 
đường. Đã tiến hành khảo sát các suối nhỏ và các hố nước ven đường 20 ở độ cao 400–
460 m. 

 

Khu vực Đại Ả – Đại Cáo: Dạng sinh cảnh chính là rừng trên núi đá vôi xen lẫn núi đất. Mặc 
dù trước đây đã bị ảnh hưởng do các hoạt động khai thác gỗ và làm nương rẫy nhưng chất 
lượng rừng còn khá tốt, có nhiều cây gỗ lớn và vừa cùng dây leo. Trên đường vào khu vực 
Đại Ả và Đại Cáo có một số khoảnh rừng hỗn giao gồm cây gỗ xen tre nứa, đôi khi có các 
vạt chuối rừng và cây bụi tái sinh sau nương rẫy. Đã tiến hành khảo sát các suối, vũng nước 
đọng trên suối cạn, các ao nhỏ ở thung lũng gần Hang Đại Ả và Hang Đại Cáo, ở độ cao từ 
240–500 m. Do thời tiết mưa lớn và nước lũ dâng cao nên kết quả khảo sát ở quanh Điểm 
cắm trại số 5 có phần bị hạn chế.  
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e. Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 

 

Khu vực Hung Lau: Đã lập tuyến khảo sát từ đường Hồ Chí Minh vào đến Hung Lau. Rừng 
phía gần đường Hồ Chí Minh (Cầu Chày) chủ yếu là tre nứa xen cây bụi. Từ độ cao trên 300 
m là rừng thứ sinh gồm cây gỗ vừa và nhỏ, lên cao rừng tốt hơn với cây gỗ lớn và nhiều dây 
leo. Đã khảo sát các suối nhỏ, đường mòn và hang đá xung quanh khu vực Hung Lau ở độ 
cao từ 320–480 m. 

 

Khu vực Hang E: Dạng sinh cảnh chủ yếu là rừng trên núi đá vôi, chất lượng rừng còn khá 
tốt với cây gỗ vừa và nhỏ, nhiều dây leo. Trên đường đến Hang E có một số vách đá dựng 
đứng xung quanh là rừng rậm, gần Hang E có một vài trảng tre nứa xen song mây và cây 
bụi. Đã tiến hành khảo sát các tuyến đường mòn, hang và vách đá dọc theo tuyến từ đường 
Hồ Chí Minh vào Hang E ở độ cao 80–180 m.  

 

3.3 Kết quả và thảo luận 

 

3.3.1 Sự đa dạng về loài 

 

a. Mẫu vật nghiên cứu 

 

Đã thu thập được 230 tiêu bản bò sát và ếch nhái ở các địa điểm khác nhau trong vùng 
nghiên cứu. Bộ mẫu vật này là bằng chứng khoa học quan trọng giúp cho việc phân tích và 
định loại cho các nghiên cứu trong tương lai. Một số loài phổ biến (như tắc kè, thạch sùng 
đuôi sần, cóc nhà, ếch đồng, ngoé) không tiến hành thu mẫu mà chỉ ghi nhận thông qua 
quan sát trực tiếp hoặc chụp ảnh. Một phần bộ mẫu vật (103 tiêu bản) đã được chuyển giao 
cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để làm tư liệu 
trưng bày hoặc nghiên cứu. 

 

b. Thành phần loài 

 

Kết quả định loại mẫu vật và quan sát trực tiếp trong tự nhiên đã ghi nhận được 81 loài trong 
2 chuyến khảo sát gồm 40 loài bò sát và 41 loài ếch nhái. Qua tham khảo kết quả nghiên 
cứu trước đây thì hiện đã ghi nhận được tổng số 161 loài ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và 
vùng phụ cận gồm 107 loài bò sát và 54 loài ếch nhái. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một vài 
loài vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu về mặt hình thái và sinh học phân tử (Ví dụ: Ếch 
giun Ichthyophis sp., Ếch đá Odorrana sp.). Hơn nữa, một số loài giống nhau về mặt hình 
thái tạm thời được xếp chúng vào 1 loài nhưng rất có thể sẽ bao gồm các loài khác nhau 
như các loài thuộc nhóm Thằn lằn cổ Scincella, Rắn khuyết Lycodon, Ếch suối Hylarana, 
Ếch suối đá Odorrana, Nhái cây Kurixalus. So sánh với danh sách loài đã công bố trong các 
công trình nghiên cứu trước đây cho thấy thành phần loài bò sát và ếch nhái ở khu vực mở 
rộng khá tương đồng với khu vực vùng lõi của VQG. 
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Biểu đồ 1. Sự đa dạng về thành phần loài bò sát và ếch nhái theo các họ 

 

Về đa dạng loài theo họ tính trên tổng thể cả trong VQG và khu vực mở rộng thì Họ Rắn 
nước Colubridae chiếm ưu thế cao nhất với 45 loài, sau đó đến Họ Ếch cây Rhacophoridae 
(15 loài), Họ Thằn lằn bóng Scincidae (13 loài) và Họ Ếch nhái Ranidae (12 loài). Trong số 5 
địa điểm khảo sát thì số loài ghi nhận ở Thượng Hoá cao nhất (70 loài: 34 loài bò sát, 36 loài 
ếch nhái), sau đó đến Hoá Sơn (57 loài: 20 loài bò sát, 37 loài ếch nhái), Đại Ả - Đại Cáo (48 
loài: 17 loài bò sát, 31 loài ếch nhái), Chà Nòi (41 loài: 20 loài bò sát, 21 loài ếch nhái) và Trộ 
Mợng (37 loài: 13 loài bò sát, 24 loài ếch nhái).  

Sử dụng phần mềm thống kê PAST Statistics (Hammer et al. 2001) để phân tích các chỉ số 
khác như Shannon_H, Simpson_1-D và Margalef cũng cho kết quả tương ứng. Thành phần 
loài ghi nhận ở khu vực Thượng Hoá và Hoá Sơn cao hơn so với các điểm khác là do thời 
gian nghiên cứu ở 2 điểm trên dài hơn, điều kiện thời tiết trong đợt khảo sát thứ nhất (tháng 
7) cũng tốt hơn so với đợt khảo sát thứ hai vào mùa mưa và bị ảnh hưởng của bão (tháng 
9).  

 

Bảng 2. Chỉ số đa dạng loài ở các điểm nghiên cứu 

Chỉ số đa dạng Thượng Hoá Hoá Sơn Chà Nòi Đại Ả - Đại Cáo Trộ Mợng 

Taxa_S 70 57 41 48 37 

Shannon_H 4.25 4.03 3.71 3.87 3.61 

Simpson_1-D 0.985 0.982 0.976 0.979 0.973 

Margalef 16.24 13.66 10.77 12.14 9.97 
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Do số lượng loài bò sát và ếch nhái khá đa dạng (161 loài) và việc định tên chính xác tất cả 
các loài ngay trên thực địa là khó nên không thể ước lượng được kích cỡ quần thể hay độ 
phong phú của từng loài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định được một số loài có tần suất 
bắt gặp nhiều (trên 15 cá thể trong cả 2 đợt khảo sát) ở khu vực mở rộng cũng như trong 
vùng lõi của VQG bao gồm:   

• Nhóm bò sát: Acanthosaura lepidogaster, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus 

phongnhakebangensis, C. roesleri, Gekko scientiadventura, Amphiesma leucomystax, 

Cyclophiops multicinctus, Psammodynastes pulverulentus. 

• Nhóm ếch nhái: Ingerophrynus macrotis, Leptobrachium cf. chapaense, Xenophrys 

major, Microhyla butleri, Micryletta inornata, Limnonectes kuhlii, Limnonectes limborgi, 

Hylarana maosonensis, H. nigrovittata, O. chloronota, Rana johnsi, Kurixalus 

verrucosus, Polypedates mutus, Rhacophorus annamensis, R. orlovi, R. rhodopus. 

 

c. Sự tương đồng về đa dạng loài giữa các điểm khảo sát  

 

Kết quả phân tích thống kê sử dụng phần mềm PAST Statistics (Hammer et al. 2001) cho 
thấy thành phần loài giữa khu vực Đại Ả - Đại Cáo và Hoá Sơn có sự tương đồng cao (chỉ 
số khác biệt là 4.0), sự khác biệt cao nhất là giữa khu vực Thượng Hoá và Trộ Mợng (chỉ số 
khác biệt 6.2). Kết quả phân tích theo tập hợp nhóm cho thấy khu vực Thượng Hoá và Chà 
Nòi thuộc cùng một nhóm, 3 điểm còn lại thuộc cùng một nhóm, tuy nhiên, Hoá Sơn và Đại 
Ả - Đại Cáo có quan hệ gần gũi với nhau.  

 

Bảng 3. Chỉ số khác biệt về đa dạng loài giữa các điểm nghiên cứu  

Địa điểm Thượng Hoá Hoá Sơn Chà Nòi Đại Ả - Đại Cáo Trộ Mợng 

Thượng Hoá 0 –    

Hoá Sơn 5.1 0 –   

Chà Nòi 5.4 5.9 0 –  

Đại Ả - Đại Cáo 5.3 4.0 5.2 0 – 

Trộ Mợng 6.2 5.0 5.5 4.8 0 

 

Sự tương đồng về đa dạng loài giữa các điểm nghiên cứu có thể giải thích do các địa điểm 
cùng nằm trên địa bàn của vùng địa lý Trung Trường Sơn, có sự giống nhau về sinh cảnh 
rừng cũng như điều kiện khí hậu. Sinh cảnh chiếm ưu thế ở Thượng Hoá và Chà Nòi là rừng 
thường xanh trên núi đá vôi, trong khi đó ở Hoá Sơn và Đại Ả - Đại Cáo thì sinh cảnh chiếm 
ưu thế là rừng thường xanh trên núi đất xen lẫn với núi đá vôi. Một số loài chỉ gặp trong rừng 
ít bị tác động như các loài thạch sùng ngón Cyrtodactylus spp., Tắc kè phong nha kẻ bàng 

Gekko scientiadventura, Thằn lằn tai nóc-gi Tropidophorus noggei, Rắn bình mũi trung bộ 

Parahelicops annamensis, Cóc tai to Ingerophrynus macrotis, Ếch cây trung bộ 

Rhacophorus annamensis, và các loài ếch cây sần giống Theloderma. Dạng sinh cảnh gặp 
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ở tất cả các điểm khảo sát là rừng thứ sinh bị tác động ở các thung lũng hoặc ven khu dân 
cư.  Đây là nơi cư ngụ của các loài phổ biến gồm: Nhông emma Calotes emma, Các loài 
thằn lằn bóng Eutropis spp., Rắn nhiều đai Cyclophiops multicinctus, Rắn hoa cỏ nhỏ 
Rhabdophis subminiatus, Cóc nhà Duttaphrynus melanostictus, các loài nhái bầu Microhyla 

spp., Ngoé Fejervarya limnocharis, cóc nước Occidozyga spp., và các loài ếch cây giống 
Polypedates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2. Sự tương đồng về đa dạng loài tập hợp theo nhóm giữa các điểm khảo sát 

(Site 1: Thượng Hoá, Site 2: Hoá Sơn, Site 3: Chà Nòi, Site 4: Đại Ả - Đại Cáo, Site 5: Trộ Mợng) 

 

d. Các loài đặc trưng 

 

Mặc dù điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi do mưa nhiều và ảnh hưởng của bão 
trong đợt khảo sát thứ 2, khả năng tiếp cận rừng rất khó khăn do địa hình dốc nhưng việc 
ghi nhận 81 loài bò sát và ếch nhái chứng tỏ cả vùng mở rộng và vùng lõi của VQG có tiềm 
năng đa dạng sinh học cao. Một số loài đặc hữu hoặc có giá trị bảo tồn đã được phát hiện ở 
khu vực mở rộng như: Thạch sùng ngón phong nha kẻ bàng Cyrtodactylus 

phongnhakebangensis, Tắc kè phong nha kẻ bàng Gekko scientiadventura, Rắn bình mũi 
trung bộ Parahelicops annamensis, Rắn lục sừng Protobothrops cornutus, Rắn lục vảy lưng 
ba gờ Protobothrops sieversorum, Thằn lằn phê-nô bốn ngón Sphenomorphus tetradactylus, 
Thằn lằn tai noc-gi Tropidophorus noggei, Ếch cây trung bộ Rhacophorus annamensis, Ếch 
cây sần bắc bộ Theloderma corticale. Số lượng cá thể bắt gặp của các loài tương đối phong 
phú chứng tỏ sinh cảnh sống ở khu vực mở rộng thuộc địa bàn xã Thượng Hoá và Hoá Sơn 
khá phù hợp với các loài bò sát và ếch nhái.  

 

3.3.2 Những phát hiện mới 

 

Điểm nổi bật là trong chuyến khảo sát này là đã thu thập được mẫu vật của loài ếch giun 
Ichthyophis sp. ở khu vực rừng thường xanh trên núi đất thuộc địa bàn xã Hoá Sơn, huyện 
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Minh Hoá. Đây rất có thể là một loài mới cho khoa học do nó có đặc hình thái khác hẳn so 
với loài ếch giun đã biết ở khu vực Đông dương. Tuy nhiên, việc công bố loài mới này cần 
có thêm thời gian để so sánh về mặt hình thái cũng như sinh học phân tử (DNA). Chúng tôi 
đã thu thêm được mẫu vật thứ hai của loài Thằn lằn bốn ngón Sphenomorphus tetradactylus 
ở khu vực Thượng Hoá kể từ khi loài này được Darevsky & Orlov công bố năm 2005. Bên 
cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận thêm 8 loài mới cho danh sách các loài bò sát và 
ếch nhái của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và vùng phụ cận gồm: 

• Thằn lằn đuôi đỏ Scincella cf. rufocaudata: Ghi nhận ở xã Thượng Hoá, huyện Minh 
Hoá. 

• Rắn bình mũi trung bộ Parahelicops annamensis: Ghi nhận ở xã Hoá Sơn, huyện 
Minh Hoá. 

• Rắn lục cườm Protobothrops mucrosquamatus: Ghi nhận ở xã Thượng Hoá, huyện 
Minh Hoá. 

• Cóc tai to Ingerophrynus macrotis: Ghi nhận ở xã Thượng Hoá và Hoá Sơn, huyện 
Minh Hoá, xã Thượng Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. 

• Cóc núi Ophryophryne pachyproctus: Ghi nhận ở xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá. 

• Chàng sa pa Babina chapaensis: Ghi nhận ở khu vực xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá. 

• Ếch cây sần bắc bộ Theloderma corticale: Ghi nhận ở xã Thượng Hoá, huyện Minh 
Hoá và khu vực Chà Nòi, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. 

• Ếch cây sần tay-lơ Theloderma stellatum: Ghi nhận ở khu vực rừng Chà Nòi, xã 
Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. 

 

Các ghi nhận mới kể trên chứng tỏ tiềm năng đa dạng sinh học của VQG PNKB và khu vực 
mở rộng rất cao. Nhóm nghiên cứu sẽ công bố những phát hiện mới này trên tạp chí khoa 
học trong thời gian tới. 

 

3.3.3 Các loài bò sát và ếch nhái bị đe doạ ghi nhận ở VQG PNKB và khu vực mở rộng 

 

Số loài bò sát và ếch nhái quý hiếm ghi nhận ở VQG PNKB và vùng phụ cận khá nhiều với 
30 loài (chiếm 18,63% tổng số loài ghi nhận), gồm:  

• Sách Đỏ Việt Nam (2007): 24 loài gồm 4 loài ở bậc CR, 10 loài ở bậc EN và 10 loài ở 
bậc VU. 

• Danh lục Đỏ IUCN (2011): 15 loài gồm 2 loài ở bậc CR, 7 loài ở bậc EN, 5 loài ở bậc 
VU và 1 loài ở bậc LR/nt. 

• Nghị Định 32/2006/NĐ-CP: 14 loài gồm 2 loài thuộc nhóm IB và 12 loài thuộc nhóm 
IIB. 

• Công ước CITES (2011): 14 loài gồm 1 loài ghi trong Phụ lục I và 13 loài ghi trong 
Phụ lục II. 
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Với tỉ lệ số loài bị đe doạ khá cao (chiếm gần 20% tổng số loài hiện biết), VQG PNKB là một 
địa điểm quan trọng đối với bảo tồn sinh cảnh sống và quần thể các loài  bò sát và ếch nhái 
quý hiếm ở miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, việc ghi nhận sự có mặt của các loài quý hiếm 
trong cả 2 đợt khảo sát rất hiếm. Ngoại trừ một số loài ếch nhái và thằn lằn, nhóm nghiên 
cứu hầu như không gặp các loài giá trị kinh tế cao như kỳ đà, rắn độc và rùa trong tự nhiên 
như: Kỳ đà Varanus salvator, Trăn Python spp., Rắn hổ mang Naja atra, và tất cả các loài 
rùa.  

 

Bảng 4. Danh sách các loài bò sát và ếch nhái quý hiếm ghi nhận ở VQG PNKB và khu vực 
mở rộng 

TT Tên loài Tên Việt Nam NĐ 32 

(2006) 

SĐVN 

(2007) 

IUCN 

(2011) 

CITES 

(2011) 

 Amphibia Ếch nhái     

1. Ingerophrynus galeatus Cóc rừng  VU   

2. Odorrana andersoni Chàng an-đéc-sơn  VU   

3. Rhacophorus kio Ếch cây ki-ô  EN VU  

4. Theloderma corticale Ếch cây sần bắc bộ  EN   

 Sauria Thằn lằn     

5. Physignathus cocincinus Rồng đất  VU   

6. Gekko gecko Tắc kè  VU   

7. Varanus salvator Kỳ đà nước IIB EN  II 

 Serpentes Rắn     

8. Python molurus Trăn đất IIB CR LR/nt I 

9. Python reticulatus Trăn gấm IIB CR  II 

10. Coelognathus radiatus Rắn sọc dưa IIB VU   

11. Gonyosoma prasinum Rắn sọc má  VU   

12. Oreocrytophis 

porphyraceus 

Rắn sọc đốm đỏ  VU   

13. Ptyas korros Rắn ráo thường  EN   

14. Ptyas mucosa Rắn ráo trâu IIB EN  II 

15. Bungarus candidus Rắn cạp nia nam IIB    

16. Bungarus fasciatus Rắn cạp nong IIB EN   

17. Naja atra Hổ mang trung quốc IIB EN  II 

18. Ophiophagus hannah Hổ chúa IB CR VU II 
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TT Tên loài Tên Việt Nam NĐ 32 

(2006) 

SĐVN 

(2007) 

IUCN 

(2011) 

CITES 

(2011) 

 Testudines Rùa     

19. Platysternon 

megacephalum 

Rùa đầu to IIB EN EN II 

20. Cuora bourreti 

(C. galbinifrons) 

Rùa hộp bua-rê  

(Rùa hộp trán vàng) 

 EN CR II 

21. Cuora cyclornata  

(C. trifasciata) 

Rùa tròn đẹp 

(Rùa hộp ba vạch) 

IB CR CR II 

22. Cuora mouhotii Rùa sa nhân   EN II 

23. Heosemys grandis Rùa đất lớn IIB VU VU II 

24. Mauremys mutica Rùa câm   EN II 

25. Mauremys sinensis Rùa cổ sọc   EN  

26. Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt   EN  

27. Indotestudo elongata Rùa núi vàng IIB EN EN II 

28. Manouria impressa Rùa núi viền IIB VU VU II 

29. Palea steindachneri Ba ba gai  VU EN  

30. Pelodicus sinensis Ba ba trơn   VU  

 Tổng số: 30 loài  14 24 15 14 

Ghi chú:  

• NĐ 32/2006/ND-CP (2006) = Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/3/2006 về 

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: Nhóm IB: Nghiêm cấm khai thác và sử dụng 

vì mục đích thương mại; Nhóm IIB: Hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. 

• SĐVN (2007) = Sách Đỏ Việt Nam (2007): Mô tả các loài động vật bị đe doạ cấp quốc gia : CR = cực kỳ 

nguy cấp, EN = nguy cấp, VU = sẽ nguy cấp. 

• IUCN (2011) = Danh lục Đỏ của IUCN (2011): liệt kê các loài động vật hoang dã bị đe doạ cấp toàn cầu: 

CR = cực kỳ nguy cấp, EN = nguy cấp, VU = sẽ nguy cấp, LR/nt = sắp bị đe doạ 

• CITES (2011): Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong “Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ” (CITES), có hiệu lực từ ngày 27/4/2011: Phụ lục I: 

Cấm buôn bán hoàn toàn cho mục đích thương mại (trừ khi việc xuất, nhập, tái xuất phục vụ những mục 

đích phi thương mại như: nghiên cứu khoa học, trao đổi giữa các vườn thú, quà tặng của chính phủ,...). 

Phụ lục II: việc buôn bán các loài trong phụ lục này phải được kiểm soát để tránh cho chúng khỏi tình 

trạng bị đe doạ tuyệt chủng. Buôn bán các loài này phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES. 
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3.3.4 Các vấn đề liên quan đến bảo tồn 

 

a. Các điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái 

 

Dựa vào kết quả khảo sát đồng thời tham khảo các tài liệu có liên quan, chúng tôi xác định 
được một số điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái ở VQG PNKB và vùng phụ 
cận. Tiêu chí xác định điểm nóng bao gồm: 1) có sự đa dạng về thành phần loài, 2) số loài 
đặc hữu hoặc quý hiếm, 3) diện tích rừng còn đủ lớn và chất lượng sinh cảnh rừng còn tốt, 
4) mức độ tác động của con người không quá lớn. Thứ tự xếp hạng các điểm nóng tính tổng 
điểm đánh giá với thang điểm từ 1–6, số điểm càng cao thì giá trị ưu tiên bảo tồn càng lớn. 
Theo đánh giá thì khu vực Đà Lạt 2 có thứ hạng cao nhất với 23 điểm, Chà Nòi và Hoá Sơn 
đều ở mức 15 điểm và thấp nhất là khu vực Hang E với 6 điểm. 

 

Bảng 5. Đánh giá một số điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái ở VQG PNKB và 
khu vực mở rộng 

Chỉ tiêu Đa dạng 

loài 

Số loài đặc hữu 

/ quý hiếm 

Diện tích/ chất 

lượng sinh cảnh 

Mức độ tác 

động 

Tổng điểm 

đánh giá 

Chà Nòi 5 6 3 1 15 

U Bò 4 1 5 4 14 

Đại Ả - Đại Cáo 2 4 2 3 11 

Hang E 1 2 1 2 6 

Đà Lạt 2 6 5 6 6 23 

Hoá Sơn 3 3 4 5 15 

 

Bên trong VQG:  

• Chà Nòi (xã Xuân Trạch): Đây là trung tâm phát hiện rất nhiều loài mới và đặc hữu 
của VQG. Trong chuyến khảo sát này, chúng tôi ghi nhận hơn 40 loài chỉ trong 5 
ngày khảo sát. Sinh cảnh của khu vực này gồm cả rừng trên núi đá vôi xen lẫn rừng 
trên núi đất và chất lượng sinh cảnh khá tốt đã tạo nên sự đa dạng về thành phần 
loài. 

• U Bò (xã Tân Trạch): Do đã có nhiều chuyến khảo sát được tiến hành ở khu vực này 
nên chúng tôi không thực hiện nghiên cứu hiện trường bổ sung. Tuy nhiên, theo các 
kết quả nghiên cứu trước đây, khu vực này cũng là một trong những nơi phát hiện 
nhiều loài mới ở VQG PNKB. Sinh cảnh chủ yếu là dạng rừng trên núi đất, chất 
lượng rừng rất tốt, với nhiều hệ thống suối dọc theo đường Hồ Chí Minh.  

• Khu vực Đại Ả - Đại Cáo (xã Thượng Trạch): Chất lượng rừng ở thung lũng nằm 
giữa Đường 20 và Hang Đại Ả / Đại Cáo còn rất tốt với hệ thống suối khá dày đặc. 
Có cả dạng sinh cảnh trên núi đá vôi và núi đất nên thành phần loài cũng khá đa 
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dạng với khoảng 48 loài ghi nhận trong 6 ngày khảo sát. Chúng tôi cũng quan sát 
được Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah và Rắn cạp nong Bungarus fasciatus ở 
dạng sinh cảnh rừng thứ sinh đang phục hồi. 

• Khu vực núi đá vôi gần Hang E (xã Sơn Trạch): Mặc dù số lượng loài không đa dạng 
nhưng khu vực này có hệ thống các hang nhỏ và vách đá vôi dựng đứng trên tuyến 
khảo sát từ Đường Hồ Chí Minh đi về phía Hang E là nơi trú ngụ của các loài đặc 
hữu với kích cỡ quần thể khá lớn như: Thạch sùng ngón phong nha kẻ bàng 
Cyrtodactylus phongnhakebangensis, Thạch sùng ngón ro-x-lơ C. roesleri, Tắc kè 
phong nha kẻ bàng Gekko scientiadventura, Rắn lục trường sơn Viridovipera 

truongsonensis.  

 

Ở khu vực mở rộng: 

• Khu vực rừng Đà Lạt 2 (xã Thượng Hoá): Chất lượng sinh cảnh rừng ở khu vực này 
còn rất tốt và ít bị tác động, chủ yếu là rừng trên núi đá vôi và có một số khoảng rừng 
trên núi đất dọc theo các thung lũng. Chúng tôi ghi nhận khoảng 40 loài trong tổng số 
70 loài bắt gặp ở Thượng Hoá. Mẫu vật của một số loài ghi nhận mới cho VQG và 
vùng phụ cận cũng được thu thập ở khu vực này.  

• Khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hoá Sơn và xã Dân Hoá: Dạng sinh cảnh chính là 
rừng trên núi đất, chất lượng tốt với nhiều suối nhỏ và các ao trong rừng. Trong 6 
ngày khảo sát đợt 2, chúng tôi ghi nhận khoảng hơn 30 loài trong tổng số 56 loài hiện 
biết có mặt ở xã Hoá Sơn. Đáng chú ý là có nhiều loài ghi nhận mới phát hiện ở khu 
vực này.  

 

b. Các nhân tố tác động đến khu hệ bò sát và ếch nhái 

 

Có 2 nhân tố chính tác động đến các loài bò sát và ếch nhái ở VQG và khu vực mở rộng bao 
gồm: sinh cảnh sống bị suy thoái và săn bắt động vật hoang dã trái phép. 

 

Sinh cảnh sống bị thu hẹp và suy thoái: Nhiều khoảnh rừng thường xanh trên địa bàn xã 
Thượng Hoá và Hoá Sơn đã và đang bị tác động bởi các hoạt động của con người như:  

• khai thác gỗ của các lâm trường trong thời gian trước đây. 

• khai thác gỗ làm nhà và củi đun của người dân hiện tại, tuy mức độ không phổ biến. 

• khai thác lâm sản ngoài gỗ (tre nứa, song mây). 

• xâm lấn đất rừng và đốt rừng làm đất canh tác nông nghiệp của người dân địa 
phương. 

 

Các hoạt động khai thác lâm sản hay phát nương làm rẫy đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 
cảnh sống của các loài động vật hoang dã như chia cắt và suy thoái cảnh quan. So sánh về 
sự đa dạng của các loài bò sát và ếch nhái ghi nhận bên trong và bên ngoài ranh giới khu 



 28

mở rộng (khu vực gần bản Mò O và Bản Ón trên địa bàn xã Thượng Hoá) cho thấy có sự 
khác biệt rõ rệt về thành phần loài. Nơi sinh cảnh bị tác động có số lượng loài ghi nhận ít 
hơn và chủ yếu là các loài phổ biến hoặc có vùng phân bố rộng. 

 

Săn bắt động vật rừng trái phép: Chủ yếu tập trung vào một số loài có giá trị kinh tế cao (ví 
dụ: rùa, rắn, tắc kè). Trong thời gian khảo sát, chúng tôi thấy nhiều bằng chứng về hoạt 
động của người dân địa phương trong rừng (bẫy thú nhỏ, lán thợ săn và đường mòn). 
Chúng tôi cũng gặp một nhóm người dân địa phương dùng chó đi săn ở địa bàn xã Hoá 
Sơn. Tuy chưa có điều tra cụ thể về tình hình săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang 
dã nhưng các hoạt động này đã và sẽ trực tiếp làm suy giảm số lượng cá thể của các loài bò 
sát. Đáng lưu ý là các loài bị đe doạ đều rất hiếm gặp trên địa bàn VQG PNKB và vùng mở 
rộng, minh chứng là chúng tôi không gặp các loài kỳ đà, trăn và tất cả các loài rùa trong tự 
nhiên trong suốt thời gian khảo sát.  

 

c. Vấn đề ranh giới 

 

Mặc dù ranh giới của VQG đã được vẽ trên bản đồ nhưng việc xác định trên thực tế chưa rõ 
ràng do chưa có mốc giới cụ thể. Các trạm kiểm lâm Thượng Hoá, Hoá Sơn, Chà Nòi, Trộ 
Mợng hầu như chưa có bản đồ phân công địa giới quản lý cũng như vạch rõ các tuyến tuần 
tra. Có thể việc quy hoạch ranh giới trên bản đồ của khu vực ở rộng mới chỉ dựa vào yếu tố 
địa hình chứ chưa quan tâm đến yếu tố sinh thái cảnh quan. Nhiều khu vực nằm ngoài ranh 
giới VQG cần được đưa vào bên trong diện tích quản lý nhằm đảm bảo tính liên tục của 
cảnh quan và hệ sinh thái (như khu vực rừng trên núi đá vôi phía nam bản Mò O thuộc xã 
Thượng Hoá). 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

4.1 Kết luận 

 

Đa dạng về thành phần loài: Qua 2 đợt khảo sát, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận tổng số 81 

loài (40 loài bò sát và 41 loài ếch nhái) ở 5 địa điểm nghiên cứu thuộc vùng lõi VQG PNKB 

và khu vực mở rộng. Kết hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây, hiện biết có 161 loài 
(107 loài bò sát và 54 loài ếch nhái). Trong 5 điểm khảo sát thì Thượng Hoá có số loài ghi 

nhận cao nhất với 70 loài, tiếp theo là Hoá Sơn (57 loài), Đại Ả – Đại Cáo (48 loài), Chà Nòi 

(41 loài) và Trộ Mợng (37 loài). Nhóm nghiên cứu ghi nhận bổ sung thêm 8 loài cho danh 
sách loài bò sát và ếch nhái của VQG và vùng phụ cận. Đáng chú ý, có một loài ếch nhái thu 

thập ở xã Hoá Sơn rất có thể là loài mới cho khoa học (Ichthyophis sp.). 

 

Sự tương đồng về đa dạng loài giữa các điểm nghiên cứu: Số liệu thông kê cho thấy về 

thành phần loài thì khu vực Thượng Hoá tương tự với khu vực Chà Nòi, khu vực Hoá Sơn 

tương tự với Đại Ả - Đại Cáo. Nhiều loài đặc trưng ghi nhận ở trong VQG PNKB cũng phát 
hiện có mặt ở khu vực mở rộng.  

 

Số loài quý hiếm: Trong số 161 loài ghi nhận ở VQG PNKB và khu vực mở rộng, có 30 loài 
bị đe doạ gồm 24 loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 15 loài ghi trong Danh lục Đỏ 

IUCN (2011), 14 loài ghi trong Nghị Định 32 của Chính phủ (2006) và 14 loài ghi trong các 

phụ lục CITES (2011). Mặc dù số lượng loài quý hiếm khá nhiều (gần 20%) nhưng chúng rất 
hiếm gặp trong tự nhiên.  

 

Theo kết quả khảo sát và tham khảo các tài liệu đã công bố, chúng tôi xác định một số điểm 
nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái của VQG như sau: Chà Nòi (xã Xuân Trạch), U 

Bò (xã Tân Trạch), Đại Ả – Đại Cáo (xã Thượng Trạch), Hang E (xã Sơn Trạch), Đà Lạt 2 

(xã Thượng Hoá), khu vực rừng giáp ranh giữa xã Dân Hoá và Hoá Sơn. 

 

Có 2 nhân tố chính tác động đến các loài bò sát và ếch nhái ở VQG và khu vực mở rộng bao 

gồm: sinh cảnh sống bị suy thoái và săn bắt động vật hoang dã trái phép. 

 

4.2 Kiến nghị đối với công tác quản lý VQG 

 

4.2.1 Nghiên cứu tiếp theo 
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Tiếp tục có chương trình giám sát ở một số điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch 
nhái của VQG và khu vực mở rộng như đã liệt kê ở trên. Chương trình giám sát có thể do 
cán bộ của Trung tâm NCKH và CH thực hiện với sự hỗ trợ định loại của các chuyên gia. 
Thời gian dành cho mỗi điểm khoảng 2–4 ngày và lặp lại trong vòng 3–5 năm tới. Chương 
trình này sẽ giúp đánh giá xu hướng biến đổi về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái của 
VQG PNKB và khu vực mở rộng.  

 

Cần có chương trình đánh giá nhanh hiện trạng săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm 
động vật hoang dã quanh khu vực VQG, đặc biệt là các nhà hàng ở khu vực vùng đệm vào 
mùa du lịch. Việc đánh giá nên do các tư vấn độc lập thực hiện để có được các thông tin 
khách quan về tình trạng săn bắt và buôn bán các loài động vật hoang dã, đặc biệt chú trọng 
đến các nhóm thú, chim, bò sát, ếch nhái và cá. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp VQG và 
các ban ngành địa phương có hoạch định các giải pháp kiểm soát tình trạng săn bắt và buôn 
bán động vật hoang dã trong khu vực. 

 

Hỗ trợ kỹ thuật về định loại mẫu vật: Có thể xem xét để xuất bản các tài liệu nhận dạng các 
loài động thực vật hoang dã có mặt ở VQG PNKB và vùng phụ cận, ưu tiên các loài đặc hữu 
và bị đe doạ. Ngoài ra, để đánh giá đúng giá trị đa dạng các loài bò sát và ếch nhái của VQG 
và vùng mở rộng, Trung tâm NCKH và CH cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong 
việc định loại tên loài của một số mẫu vật mới thu thập được, thực hiện chương trình giám 
sát và công bố các kết quả nghiên cứu. 

 

Cần có sự hỗ trợ cho công tác duy trì và bảo quản bộ mẫu vật đang lưu giữ ở Trung tâm 
Nghiên Cứu khoa học và Cứu hộ của VQG (cung cấp hoá chất, tủ và bình bảo quản mẫu 
vật). Trung tâm NCKH và CH cũng cần đầu tư nhân lực và cải tạo cơ sở vật chất để quản lý 
bộ mẫu vật trên trong điều kiện tốt hơn. 

 

4.2.2 Công tác bảo tồn 

 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có khu hệ bò sát và ếch nhái thuộc diện đa dạng nhất Việt Nam 

với nhiều loài đặc hữu. Do vậy, cần thiết xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học cho 
VQG này. Chiến lược này cần chú ý đến các điểm sau: 

• Ưu tiên bảo tồn sinh thái cảnh quan: Trước hết phải quy hoạch lại ranh giới vùng mở 

rộng của VQG theo quan điểm sinh thái cảnh quan. Nhằm đảm bảo tính liên tục của 
hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, một phần diện tích rừng trên núi đá vôi còn tốt ở khu 

vực phía tây nam bản Mò O, xã Thượng Hoá cần được đưa vào trong ranh giới khu 

vực bảo vệ. Sau khi có quy hoạch chi tiết, cần xúc tiến việc cắm mốc ranh giới, ưu 
tiên ở các khu vực điểm nóng về đa dạng sinh học hoặc có nhiều tác động ảnh 

hưởng đến đa dạng sinh học.  

• Tạo hành lang xanh liên kết các khu rừng bị biệt lập: Do quá trình khai thác gỗ, phát 
nương làm rẫy và mở đường đã chia cắt một phần diện tích rừng bên trong VQG 

PNKB và vùng mở rộng. Để đảm bảo khả năng liên kết  các khoảnh rừng bị biệt lập 
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cần tăng cường bảo vệ và phục hồi rừng ở các khu vực Đại Ả – Đại Cáo, Trộ Mợng, 

Thượng Hoá. 

• Xác định các trung tâm đa dạng sinh học trong địa bàn VQG: Một số nghiên cứu về 
đa dạng sinh học đã được tiến hành trên địa bàn dự án (ví dụ như: thực vật, thú, 

chim, bò sát - ếch nhái, và cá). Vì vậy, cần có đánh giá tổng thể về giá trị bảo tồn để 

xác định các điểm nóng về đa dạng sinh học ở VQG PNKB và khu vực mở rộng. 
Tương tự như trên, có thể áp dụng các tiêu chí sau để xác định điểm nóng: 1) đa 

dạng về thành phần loài, 2) số loài quý hiếm/đặc hữu ghi nhận ở khu vực đó, 3) diện 

tích rừng,  4) chất lượng sinh cảnh, và 5) mức độ tác động của con người. 

• Tăng cường đầu tư cho lực lượng kiểm lâm:  

o Hiện hầu hết các trạm kiểm lâm địa bàn đều chưa có bản đồ khu vực quản lý 

và các tuyến tuần tra. Do vậy cần hỗ trợ Hạt Kiểm lâm của VQG xây dựng 
bản đồ xác định rõ địa bàn quản lý và các tuyến tuần tra, lập phiếu nhật ký 

tuần tra cho từng trạm kiểm lâm địa bàn. Bên cạnh đó cần xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu trên máy tính của Hạt Kiểm lâm để lưu giữ các thông tin về hiện 
trạng rừng và các vụ vi phạm do các trạm kiểm lâm địa bàn cung cấp. Đây là 

vấn đề thiết yếu đối với kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn của VQG. 

o Nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm: Cần thiết thực hiện các khoá tập 
huấn để tăng cường năng lực cho nhân viên của Hạt Kiểm lâm và các trạm về 

các quy định luật pháp và kỹ năng sử dụng trang thiết bị (ví dụ: sử dụng GPS, 

phần mềm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS).  

o Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng như xe máy, GPS, 

máy ảnh cho các trạm kiểm lâm địa bàn (một vài trạm đã được các dự án bảo 

tồn cung cấp GPS như Trạm 27).  

o Cần xem xét để lập thêm 1 chốt hoặc trạm kiểm lâm ở gần bản Cha Lo (xã 

Dân Hoá, huyện Minh Hoá) để bảo vệ rừng và kiểm soát các hoạt động trái 

phép ở khu vực giáp ranh giữa xã Hoá Sơn và Dân Hoá. 

o VQG cần tăng cường phối hợp với các đối tác địa phương (bộ đội biên 

phòng, chính quyền xã, kiểm lâm các huyện) để nâng cao hiệu quả bảo vệ 

rừng và xử lý vi phạm. 

• Công tác tuyên truyền: Bên cạnh các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng, cần 

tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động người dân địa phương nhằm: 1) hạn chế 

tác động của con người (khai thác gỗ trái phép, săn bắt và buôn bán động vật hoang 
dã) đến tài nguyên thiên nhiên trong VQG và khu vực mở rộng và 2) khuyến khích 

cộng đồng địa phương tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng. Có thể áp dụng các 

hình thức tuyên truyền sau: truyền hình, phát thanh, biển báo, poster hoặc ký hương 
ước bảo vệ rừng với các thôn, ký cam kết không sử dụng sản phẩm động vật hoang 

dã với các nhà hàng địa phương.  
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Phụ lục 1. Báo cáo kết quả tập huấn 

 

1. Tài liệu tập huấn:  

 

Đã biên soạn “Tài liệu hướng dẫn kỹ năng khảo sát các loài bò sát và ếch nhái” phục vụ cho 
khoá tập huấn. Tài liệu gồm 2 phần chính: 

• Phần 1: Giới thiệu tóm tắt về sự đa dạng và giá trị bảo tồn của các loài bò sát và ếch 
nhái ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

• Phần 2: Kỹ năng tiến hành khảo sát về các loài bò sát và ếch nhái, phương pháp, 
cách thức tổ chức thực hiện và các bài thực hành. 

 

2. Chương trình tập huấn:  

 

Tập huấn về lý thuyết được thực hiện trong ngày 13/7/2011 với sự tham gia của 4 nhân viên 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ của VQG.  

1. Đặng Ngọc Kiên 

2. Nguyễn Quang Vĩnh 

3. Nguyễn Văn Đại 

4. Trần Ngọc Anh 

 

Sau đó, thực hành nhận dạng một số loài bò sát và ếch nhái trên bộ mẫu vật đang lưu giữ 
tại trụ sở của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc lập kế hoạch thực hiện khảo sát được tiến 
hành trong ngày 14/7/2011 trên địa bàn xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá.  

 

3. Kết quả tập huấn:  

 

Các kỹ năng sau đã được chuyển tải trong khoá tập huấn cho cán bộ kỹ thuật của VQG: 

• Thông tin cơ bản về khu hệ bò sát và ếch nhái của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng:  

o Sự đa dạng các loài bò sát và ếch nhái của VQG; 

o Các loài đặc hữu và mới được phát hiện ở VQG; 

o Các điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch nhái trong VQG.  

• Lập kế hoạch và cách thức tiến hành một chuyến khảo sát về bò sát và ếch nhái: 

o Xây dựng kế hoạch khảo sát; 

o Chuẩn bị trang thiết bị, tài liệu và hậu cần; 

o Lập tuyến khảo sát hoặc giám sát; 
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o Thu thập và bảo quản mẫu vật thu được. 

• Nhận dạng được một số loài phổ biến hoặc quan trọng trong khu vực: 

o Nhận dạng một số loài thường gặp; 

o Nhận dạng một số loài quan trọng có mặt trong  VQG. 

 

Riêng cán bộ tham gia trực tiếp trong cả hai chuyến khảo, Đặng Ngọc Kiên, có kỹ năng rất 
tốt trong thu thập mẫu vật, lập tuyến khảo sát và nhận dạng các loài bò sát và ếch nhái trên 
địa bàn VQG. Sau khi kết thúc các chuyến khảo sát, nhân viên này cũng đã chuẩn bị được 
báo cáo giám sát.  

 

4. Khuyến nghị 

 

Tiếp tục có chương trình giám sát ở một số điểm nóng về đa dạng các loài bò sát và ếch 
nhái của VQG và khu vực mở rộng như: U Bò (Tân Trạch), Chà Nòi (Xuân Trạch), Hang E 
(Sơn Trạch), Đại Ả - Đại Cáo (Thượng Trạch), Đà Lạt 2 (Thượng Hoá), khu vực rừng giáp 
ranh giữa xã Dân Hoá và Hoá Sơn. 

 

Hỗ trợ kỹ thuật về định loại mẫu vật: Để đánh giá đúng giá trị đa dạng các loài bò sát và ếch 
nhái của VQG, Trung tâm NCKH và CH cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong việc 
định loại chính xác tên loài của một số mẫu vật mới thu thập được và công bố các kết quả 
nghiên cứu. 

 

Cần có chương trình hỗ trợ công tác duy trì và bảo quản bộ mẫu vật đang lưu giữ ở Trung 
tâm Nghiên Cứu khoa học và Cứu hộ của VQG như cung cấp hoá chất, tủ và bình bảo quản 
mẫu vật. 
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Phụ lục 3. Kế hoạch làm việc của nhóm nghiên cứu tại VQG Phong Nha – Kẻ 
Bàng 

 

Ngày Hoạt động Địa điểm 

15–21/6 Họp và đi tiền trạm Quảng Bình 

24–28/6 Soạn thảo tài liệu tập huấn 

Ký hợp đồng với PPMU / KfW 

Hà Nội 

Quảng Bình 

30/6–1/7 Liên hệ với VQG Phong Nha – Kẻ Bàng về lịch làm việc và tập huấn Hà Nội 

Đợt khảo sát thứ nhất 

2–5/7 Chuẩn bị, mua sắm dụng cụ, hoá chất Hà Nội 

12/7  Đi từ Hà Nội vào Phong Nha – Kẻ Bàng Quảng Bình 

13/7 Tập huấn tại VQG PNKB 

Chuẩn bị giấy tờ làm việc 

VP Dự án CZ 

VQG 

14/7 Thực hành lập kế hoạch khảo sát 

Làm thủ tục hành chính ở Thượng Hoá 

Di chuyển đến điểm khảo sát ở Thượng Hoá 

Khảo sát khu rừng gần thôn Mò O 

Thượng Hoá 

15/7 Khảo sát khu vực rừng Đà Lạt 1 Thượng Hoá 

16/7 Khảo sát khu vực rừng gần thôn Yên Hợp Thượng Hoá 

17/7 Khảo sát khu rừng và hang đá gần bản Mò O Thượng Hoá 

18–19/7 Khảo sát khu vực đỉnh núi Ma Nghi Thượng Hoá 

20/7 Nhóm 1: Khảo sát khu vực rừng thuộc xã Hoá Sơn 

Nhóm 2: Khảo sát khu vực Hang Lon gần bản Ón 

Hoá Sơn 

Thượng Hoá 

21–22/7 Khảo sát khu vực rừng Đà Lạt 2 Thượng Hoá 

23/7 Nhóm 1: Khảo sát khu rừng Hoá Sơn 

Nhóm 2: Khảo sát khu rừng Hang En 

Hoá Sơn 

Thượng Hoá 

24–26/7 Nhóm 1: Khảo sát khu rừng thuộc xã Hoá Sơn Hoá Sơn 

24–26/7 Nhóm 2: Khảo sát khu rừng Đà Lạt 2 và Đà Lạt 3 Thượng Hoá 
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27/7 Khảo sát khu vực Chà Nòi Xuân Trạch 

28–31/7 Khảo sát khu vực Chà Nòi Xuân Trạch 

1/8 Làm thủ tục với VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

Di chuyển về Đồng Hới 

Báo cáo sơ bộ với BQL Dự án Phong Nha - Kẻ Bàng 

VQG 

Đồng Hới 

 

2/8 Về Hà Nội  

15–30/8 Phân tích số liệu 

Định loại mẫu vật 

Viết báo cáo tiến độ 

Hà Nội 

Đợt khảo sát thứ hai 

3–6/9 Chuẩn bị, mua sắm dụng cụ, hoá chất Hà Nội 

12/9 Đi từ Hà Nội vào Phong Nha – Kẻ Bàng VQG 

13–18/9 Khảo sát khu vực rừng Hoá Sơn theo hướng từ bản Cha Lo (xã Dân 

Hoá) 

Hoá Sơn 

19–24/9 Khảo sát khu vực Trạm 27 và Đại Ả – Đại Cáo Thượng Trạch 

25–28/9 Khảo sát khu vực Trộ Mợng và Hang E Sơn Trạch 

29/9 Làm việc với Trung tâm NCKH và CH, VQG PNKB VQG 

30/9 Báo cáo với BQL Dự án PNKB Đồng Hới 

1/10 Về Hà Nội  

15/10–

10/11 

Phân tích số liệu 

Định loại mẫu vật 

Hà Nội 

11–30/11 Viết báo cáo: Phiên bản 1: tiếng Anh và tiếng Việt Hà Nội 

20–31/12 Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo cuối cùng Hà Nội 
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Phụ lục 4. Toạ độ các điểm khảo sát 

 

Địa điểm Toạ độ Độ cao Xã 

Cắm trại chính (CAMP1) 17o40.506’N, 105o56.248’E 313 m Thượng Hoá 

Đỉnh núi đá vôi gần đồn biên 

phòng Cà Xèng 

17o40.438’N, 105o55.047’E 330 m Thượng Hoá 

Rừng Đà Lạt 1 17o40.124’N, 105o55.031’E 312 m Thượng Hoá 

Hang Tinh 17o40.152’N, 105o56.277’E 310 m Thượng Hoá 

Đỉnh Ma Nghi 17o40.057’N, 105o56.049’E 513 m Thượng Hoá 

Khu vực rừng gần bản Ón 17o39.120’N, 105o59.678’E 250 m Thượng Hoá 

Điểm cắm trại số 2 

Khu nhà cũ (CAMP 2)  

17o38.057’N, 105o59.129’E 280 m Thượng Hoá 

Khu vực hố bom gần CAMP2 17o37.228’N, 105o59.726’E 283 m Thượng Hoá 

Khu rừng Đà Lạt 2 17o39.665’N, 105o54.800’E 458 m Thượng Hoá 

Suối  gần khu Đà Lạt 2 17o38.169’N, 105o55.008’E 503 m Thượng Hoá 

Điểm cắm trại số 3 (CAMP3) 17o39.108’N, 105o54.755’E 493 m Thượng Hoá 

Điểm cắm trại số 4 (CAMP 4) 17o42.754’N, 105o53.009’E 510 m  Hoá Sơn 

Suối 1 gần CAMP 4 17o42.612’N, 105o52.571’E 537 m Hoá Sơn 

Suối 2 gần CAMP 4 17o42.534’N, 105o52.704’E 529 m Hoá Sơn 

Thung lũng gần CAMP 4 17o42.112’N, 105o52.706’E 554 m Hoá Sơn 

Đỉnh đồi gần phía Ba Dính 17o43.423’N, 105o52.446’E 521 m  Hoá Sơn 

Khe Khái, Chà Nòi 17o38.387’N, 106o05.285’E 292 m  Xuân Trạch 

Hang Chà Nòi 17o38.357’N, 106o06.056’E 135 m Xuân Trạch 

Tuyến đi Hung Dạng 17o37.649’N, 106o06.056’E 567 m Xuân Trạch 

Khu vực Khe Mạ 17o39.066’N, 106o03.845’E 320 m Xuân Trạch 

Điểm cắm trại số 5 (CAMP 5) 17o42.135’N, 105o46.906’E 645 m Hoá Sơn 

Hố Bom 1 gần CAMP 5 17o42.213’N, 105o47.748’E 570 m Hoá Sơn 

Hố Bom 2 gần CAMP 5 17o42.195’N, 105o46.989’E 621 m Hoá Sơn 

Suối 1 gần CAMP 5 17o42.166’N, 105o47.957’E 450 m Hoá Sơn 

Suối 2 gần CAMP 5 17o41.979’N, 105o46.961’E 734 m Hoá Sơn 

Suối 3 gần CAMP 5 17o42.135’N, 105o46.977’E 658 m Hoá Sơn 
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Trạm Kiểm lâm 27 17o26.853’N, 106o13.924’E 426 m Thượng Trạch 

Điểm cắm trại số 6 (CAMP 6) 17o27.100’N, 106o11.977’E 445 m Thượng Trạch 

Hang Đại Ả  17o26.369’N, 106o11.102’E 247 m Thượng Trạch 

Thung lũng Đại Cáo 17o27.372’N, 106o11.552’E 327 m Thượng Trạch 

Trạm Trộ Mợng 17o34.477’N, 106o15.124’E 327 m Sơn Trạch 

Hung Lau 17o33.464’N, 106o12.957’E 368 m Sơn Trạch 

Suối 1 gần Hung Lau 17o33.527’N, 106o12.724’E 388 m Sơn Trạch 

Suối 2 gần Hung Lau 17o33.642’N, 106o12.654’E 471 m Sơn Trạch 

Suối 3 gần Hung Lau 17o33.476’N, 106o12.983’E 382 m Sơn Trạch 

Suối 4 gần Hung Lau 17o33.357’N, 106o12.716’E 450 m Sơn Trạch 

Vách đá gần Hang E 17o32.517’N, 106o15.713’E 60 m Sơn Trạch 

Hang E 17o32.747’N, 106o16.161’E 40 m Sơn Trạch 

 



 
53

P
h
ụ

 lụ
c 

5.
 B
ản

 đ
ồ

 c
ác

 đ
iể

m
 k

h
ảo

 s
át

 ở
 b

ên
 t

ro
n

g
 V

Q
G

 P
h

o
n

g
 N

h
a 

– 
K
ẻ 

B
àn

g
 v

à 
kh

u
 v
ự

c 
m
ở

 r
ộ

n
g

 

 

                            



 
54

P
h
ụ

 lụ
c 

6.
 B
ản

 đ
ồ

 lớ
p

 p
h
ủ

 t
h
ự

c 
vậ

t 
củ

a 
V

Q
G

 P
h

o
n

g
 N

h
a 

– 
K
ẻ 

B
àn

g
 v

à 
vù

n
g

 p
h
ụ

 c
ận

 

 
 

G
h

i 
c

h
ú

: 
H

iệ
n 

ch
ư

a 
có

 s
ố 

liệ
u 

về
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
lớ

p 
ph
ủ 

th
ự

c 
vậ

t 
ở

 k
hu

 v
ự

c 
xã

 T
hư

ợ
ng

 H
oá

 v
à 

H
oá

 S
ơ

n 



 55

Phụ lục 7. Nhân sự tham gia chuyến khảo sát và đóng góp cho báo cáo 

 

TT Tên Địa chỉ 

1. TS. Nguyễn Quảng Trường Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

2. CN. Phạm Thế Cường Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

3. KS. Nguyễn Văn Đại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

4. CN. An Thị Hằng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

5. CN. Đặng Ngọc Kiên Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ, VQG 

PNKB 

6. Th.S Đinh Huy Trí Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ, VQG 
PNKB 

7. Ông Nguyễn Văn Lương Trạm Kiểm lâm Thượng Hoá, VQG PNKB 

8. Ông Hoàng Hữu Hà Trạm Kiểm lâm Chà Nòi, VQG PNKB 

9. Ông Nguyễn Minh Thành Trạm Kiểm lâm Hoá Sơn, VQG PNKB 

10. Ông Phạm Ngọc Hữu Trạm Kiểm lâm 27, VQG PNKB 

11. Ông Hoàng Văn Tỉnh Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng, VQG PNKB 

 



 56

Phụ lục 8. Hình ảnh minh họa 

(Tất cả các ảnh do Nguyễn Quảng Trường chụp, trừ các ảnh 6b và 13e do Phạm Thế 
Cường chụp) 

 

Hình 1. a) Cóc nhà Duttaphrynus melanostictus ở Hoá Sơn; b & c) Cóc tai to Ingerophrynus  

macrotis ở Thượng Hoá và Hoá Sơn; d & e) Cóc mày sa pa Leptobrachium chapaense 
complex ở Thượng Hoá và Sơn Trạch; f) Cóc mày bùn Leptolalax pelodytoides ở Sơn Trạch 

 

Hình 2. a) Cóc núi han-x Ophryophryne hansi ở Hoá Sơn; b) Ophryophryne pachyproctus ở 
Hoá Sơn; c & d) Cóc mắt bên Xenophrys major ở Hoá Sơn và Sơn Trạch; e) Nhái bầu béc-
mơ Microhyla bedmorei ở Thượng Hoá; f) Nhái bầu bút-lơ M. butleri ở Thượng Hoá 

 

Hình 3. a) Nhái bầu hoa Microhyla fissipes ở Thượng Hoá; b) Nhái bầu hây-môn M. 

heymonsi ở Thượng Hoá; c & d) Nhái bầu hoa cương M. marmorata ở Thượng Hoá và Hoá 
Sơn; e) Nhái bầu vân M. pulchra ở Thượng Hoá; f) Nhái bầu trơn Micrylleta inornata ở 
Thượng Hoá 

 

Hình 4. a & b) Ếch nhẽo Limnonectes kuhlii complex ở Hoá Sơn; c) Ếch lim-boc L. limborgi ở 
Hoá Sơn; d) Ếch poa-lan L. poilani ở Hoá Sơn; e) Chàng sa pa Babina chapaensis ở Hoá 
Sơn; f) Chàng mẫu sơn Hylarana maosonensis complex ở Thượng Hoá  

 

Hình 5. a & b) Ếch suối Hylarana nigrovittata complex ở Thượng Hoá và Hoá Sơn; c) Ếch đá 
Odorrana sp1. ở Hoá Sơn; d) Ếch đá Odorrana sp2. ở Hoá Sơn; e) Ếch xanh Odorrana cf. 
chloronota ở Thượng Hoá; f) Ếch ti-an-nan O. cf. tiannanensis ở Sơn Trạch 

 

Hình 6.  a) Chàng jôn-xi Rana johnsii ở Thượng Hoá; b) Nhái cây sọc Chiromantis vittatus ở 
Thượng Hoá (Ảnh Phạm Thế Cường); c & d) Nhái cây bà nà Kurixalus cf. banaensis ở 
Thượng Hoá và Thượng Trạch; e & f) Ếch cây sần nhỏ K. cf. verrucosus ở Thượng Hoá và 
Hoá Sơn 

 

Hình 7. a & b) Ếch cây mi-an-ma Polypedates mutus ở Hoá Sơn; c & d) Ếch cây trung bộ 
Rhacophorus annamensis ở Thượng Trạch và Thượng Hoá; e & f) Ếch cây xanh đốm R. 

dennysi ở Thượng Hoá và Thượng Trạch 

 

Hình 8. a & b) Ếch cây ki-ô Rhacophorus kio ở Hoá Sơn và Thượng Trạch; c, d & e) Ếch cây 
oóc-lốp R. orlovi ở Thượng Hoá và Thượng Trạch 

 



 57

Hình 9. a& b) Ếch cây màng bơi đỏ Rhacophorus rhodopus ở Hoá Sơn; c) Ếch cây sần a-x-
pơ Theloderma asperum ở Thượng Hoá; d) Ếch cây sần bắc bộ T. corticale ở Thượng Hoá; 
e) Ếch cây sần tay-lơ T. stellatum ở Xuân Trạch; f) Ếch giun Ichthyophis sp. ở Hoá Sơn 

 

Hình 10. a & b) Ô rô vảy Acanthosaura lepidogaster ở Thượng Hoá; c) Nhông em-ma 
Calotes emma ở Thượng Trạch; d & e) Rồng đất Physignathus cocincinus ở Hoá Sơn  

 

Hình 11. a) Thạch sùng ngón phong nha kẻ bàng Cyrtodactylus phongnhakebangensis ở 
Thượng Hoá; b & c) Thạch sùng ngón rô-x-lơ C. roesleri ở ở Hoá Sơn và Thượng Trạch; d) 
Tắc kè Gekko gecko ở Hoá Sơn; e & f) Tắc kè phong nha kẻ bàng Gekko scientiadventura ở 
Thượng Hoá và Thượng Trạch 

 

Hình 12. a) Thằn lằn cổ đốm đen Scincella melanosticta ở Thượng Hoá; b & c) Thằn lằn cổ 
đuôi đỏ Scincella rufocaudata ở Thượng Hoá; d) Thằn lằn phê-nô ấn độ Sphenomorphus 

indicus ở Thượng Hoá; e) Thằn lằn chân ngắn bốn ngón Sphenomorphus tetradactylus ở 
Thượng Hoá;  f) Thằn lằn tai nóc-gi Tropidophorus noggei ở Thượng Hoá 

 

Hình 13. a & b) Rắn sãi mép trắng Amphiesma leucomystax ở Thượng Hoá và Thượng 
Trạch; c) Rắn rào quảng tây Boiga guangxiensis ở Xuân Trạch; d) Rắn nhiều đai 
Cyclophiops multicinctus ở Thượng Hoá; e) Rắn leo cây ngân sơn Dendrelaphis 

ngansonensis ở Thượng Hoá (Ảnh: Phạm Thế Cường); f) Rắn lệch đầu hồng Dinodon 

rosozonatum ở Thượng Hoá 

 

Hình 14.  a) Rắn dẻ Dryocalamus davisoni ở Thượng Hoá; b) Rắn khuyết ít đốm Lycodon cf. 
paucifaciatus ở Thượng Trạch; c, d & e) Rắn khuyết Lycodon fasciatus complex ở Thượng 
Hoá;  f) Rắn sọc đốm đỏ Oreocryptophis porphyraceus ở Thượng Hoá 

 

Hình 15. a & b) Rắn bình mũi trung bộ Parahelicops annamensis ở Hoá Sơn; c) Rắn hổ mây 
ham-tơn Pareas hamptoni ở Thượng Hoá; d) Rắn hổ đất nâu Psammodynastes 

pulverulentus ở Thượng Hoá; e) Rắn hoa cỏ vàng Rhabdophis chrysargos ở Thượng Trạch; 
f) Rắn hoa cân vân đen Sinonatrix percarinata ở Hoá Sơn 

 

Hình 16. a) Rắn cạp nia nam Bungarus candidus ở Xuân Trạch; b) Rắn lục sừng 
Protobothrops cornutus ở Xuân Trạch; c) Rắn lục cườm P. mucrosquamatus ở Thượng Hoá; 
d) Rắn lục vảy lưng ba gờ P. sieversorum ở Thượng Hoá; e) Rắn lục vôn-gen Viridovipera 

cf. vogeli ở Xuân Trạch và Thượng Trạch 

 

Hình 17. a) Phương pháp thu mẫu rắn độc; b) Phương pháp cố định mẫu vật trên thực địa; 
c) Khảo sát ban đêm ở hang Chà Nòi, xã Xuân Trạch; d) Khảo sát ban đêm trong rừng Đà 
Lạt, xã Thượng Hoá; e) Khảo sát khu rừng Đại Cáo, xã Thượng Trạch 
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Hình 18. a) Di chuyển đến điểm cắm trại thuộc xã Thượng Trạch bằng xe tải; b) Cắm trại 
trong rừng Đại Ả – Đại Cáo; c) Đặng Ngọc Kiên (nhân viên VQG PNKB) thu mẫu thằn lằn 
trong rừng Hoá Sơn; d) Bữa tối trong rừng Hoá Sơn; e) Khảo sát khu rừng Hoá Sơn vùng 
giáp ranh với xã Dân Hoá 

 

Hình 19. Tác động của con người đến đa dạng sinh học: a) Khai thác gỗ trong rừng Hoá 
Sơn; b) Lán thợ săn ở khu vực Chà Nòi, xã Xuân Trạch; c) Dụng cụ nấu dầu re ở rừng Hoá 
Sơn; d) Chuyển đổi đất rừng thành đất canh tác ở gần bản Mò O, xã Thượng Hoá  

 

Hình 20. Cảnh quan và sinh cảnh rừng: a) Khu rừng trên núi đá vôi gần bản Mò O, Thượng 
Hoá; b) Sinh cảnh suối ở gần điểm cắm trại số 4 (CAMP 4), xã Hoá Sơn; c) Sinh cảnh rừng 
ở khu vực Đà Lạt 2, xã Thượng Hoá; d) Sinh cảnh rừng ở khu vực gần điểm cắm trại số 2 
(CAMP 2), Thượng Hoá; e) Sinh cảnh rừng thường xanh trên núi đất ở khu vực U Bò, xã 
Tân Trạch 

 


